
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐẾN 21/3/2019 

    ĐVT: Triệu đồng  

STT Mã số thuế Tên NNT Số tiền nợ 

thuế đến 

21/3/2019 

Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

      

1 300029284

8 

Công Ty CP  Xây Dựng I Hà Tĩnh           9,374  Số 17 đƣờng Hà Huy Tập, Phƣờng Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

2 300030164

4 

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Hà Tĩnh           7,617  Số 02 ngõ 20 Nguyễn Công Trứ, Phƣờng Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh 

 

3 300042008

8 

Công ty TNHH một thành viên sắt Vũ Quang           5,703  Xóm 3, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh  

4 300034489

5 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VN1           5,675  Số 56 B, đƣờng Nguyễn Đổng Chi, Phƣờng Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà 

Tĩnh 

 

5 300033558

7 

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 27           4,152  Số nhà 155, đƣờng Trần Phú, Phƣờng Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh  

6 300149030

6 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Mạnh Quân           3,478  Chợ Đình, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh  

7 300044123

2 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG HÀ TĨNH 

          3,135  Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh  

8 300043171

7 

Công Ty Cổ Phần  Đầu Tƣ Phát Triển Việt Lào           3,131  Khu công nghiệp Đại Kim, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh  

9 300010550

5 

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU 

BẾN THỦY 

          2,827  Khối 7, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh  

10 300010875

3 

Công Ty TNHH  Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Hà 

Tĩnh 

          2,042  Số 2, đƣờng Nguyễn Công Trứ, Phƣờng Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

11 300016711

7 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ 

TĨNH 

          2,628  Tiểu khu 6, Tổ dân phố Hƣng Thịnh, Phƣờng Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh  

12 300016661

0 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 - 9 Hà Tĩnh           2,615  Khối phố Tân Yên,  Phƣờng Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

13 300042703

7 

CÔNG TY CP XÂY LẮP – DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

HOÀNG LAI 

          2,487  Nhà bà Lê Thị Tri, Thôn Bằng Châu, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh  

14 300041643

7 

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 68 Hà Tĩnh           2,470  Tại nhà ông Trần Xuân Đình, Xóm Tiền Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh 

15 300169477

2 

CÔNG TY TNHH CHIÊU HẠO           2,418  Lô C, khu công nghiệp Vũng Áng I, Phƣờng Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh  



16 300010229

3 

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đƣờng Hà tĩnh           1,735  Số 495 Đƣờng Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

17 300043959

3 

Công Ty CP Vật Liệu Và Phụ Gia Sắt Thạch Khê           1,728  Xóm 4, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh  

18 300038788

1 

Công Ty CP Máy Tính Nam Hƣơng           1,681  Số 27, Phƣờng Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

19 300024417

8 

Công ty cổ phần thƣơng mại tổng hợp Lý Thanh Sắc           1,642  Khối 8, Đ. Nguyễn Công Trứ, Phƣờng Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

20 300136425

2 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Lắp Dầu Khí Hà Tĩnh           1,559  Số 415 đƣờng Trần Phú, Phƣờng Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

21 300193222

6 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng 

Licogi 166 

          1,468  Tại mỏ đá Cụp Đụn, Phƣờng Kỳ Phƣơng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh  

22 300030444

4 

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Việt Dũng           1,464  Số 83, đƣờng Quang Trung, Phƣờng Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh  

23 300041145

3 

Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Đông á           1,452  Xóm 1, Xã Cẩm Hƣng, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh  

24 300037719

2 

CÔNG TY CP SƠN PENMAX           1,390  Lô 6B - Khu CN Bắc Quý,  Phƣờng Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

25 300027247

1 

Công Ty TNHH Xây Dựng Xuân Hà           1,315  Đƣờng Bùi Dƣơng Lịch, Khối 3, Khu đô thị Bắc Nguyễn Du, Phƣờng Nguyễn Du, Thành 

phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

26 300099504

7 

Công Ty CP Xây Dựng Bảo Thắng           1,291  Số 32, đƣờng Mai Thúc Loan, Phƣờng Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

27 300035034

5 

Công ty Cổ phần xây dựng Nam Trƣờng           1,251  Số 90 - Đ. Xuân Diệu - Khối 17, Phƣờng Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

28 300010330

7 

CÔNG TY CỔ PHẦN  474           1,125  Số 132, đƣờng 26/3, Phƣờng Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

29 300146155

2 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HỢP 

NHẤT 

          1,017  Số nhà 16, đƣờng 26/3 kéo dài, Khối phố 3, Phƣờng Đại Nài, Thành phố Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh 

 

30 300088585

5 

Công Ty CP  Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Việt Nam 

I 

             906  Số 71 Quốc lộ 1A Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

31 300150626

7 

Công Ty TNHH Tuấn Nhàn              869  Thôn Châu Lĩnh, Xã Tùng ảnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh  

32 300035426

9 

Công ty cổ phần Cƣờng Đạt              844  Số 88, Đƣờng Phan Đình Giót, Phƣờng Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

33 300038577

1 

Công ty cổ phần xây lắp thƣơng mại-vận tải Hoàng Dƣơng              828  Số 17, Đƣờng Nguyễn Biểu, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

34 300110382

1 

Công Ty TNHH Tiến Phát              802  Nhà ông Lê Tiến Kiều, xóm 5, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh  

35 300037729 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HÀ              793  Tổ dân phố Nhân Thắng, Phƣờng Kỳ Phƣơng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh  



8 TĨNH 

36 300010072

2 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HÀ - HÀ TĨNH              783  Số 18, đƣờng Lê Duy Điếm, Phƣờng Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

37 300044083

1 

Công Ty TNHH Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng 36 (Chuyển 

Đổi Từ Dntn Sản Xuất Vlxd 36) 

             737  Số 170 đƣờng Hải Thƣợng Lãn ông, Phƣờng Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh 

 

38 300128964

7 

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Lam              728  số nhà 06, ngách 3, ngõ 14 đƣờng Nguyễn Du, Phƣờng Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh 

39 300146117

5 

Công Ty TNHH Bảo An Hà Tĩnh              726  Khu đô thị đƣờng bao phía tây, tổ 9, đƣờng Trần Phú, Phƣờng Trần Phú, Thành phố Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh 

40 300165206

7 

Công Ty Cổ Phần Vân Lâm              691  Số 304, đƣờng Nguyễn Du, Phƣờng Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

41 300041002

6 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN THĂNG LONG              680  Số 03, ngõ 357, đƣờng Hà Huy Tập, Phƣờng Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh 

 

42 300129820

0 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠI 

THANH 

             668  Khối 12, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh  

43 300031639

0 

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Ngọc              660  Số 51, Đƣờng Trung Tiết,  Phƣờng Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

44 300189533

4 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NNT              647  (Nhà ông Văn Đình Quang), Tổ dân phố Liên Phú, Phƣờng Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh 

45 300179155

0 

Công Ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ Thành Công              641  (Công ty CP TV & XD Thành Sen) Số 02 - Vũ Quang, Phƣờng Thạch Linh, Thành phố Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh 

46 300140812

5 

CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM 

THĂNG LONG 

             577  Số 12, KL05, Khu đô thị Bắc Hà Tĩnh, Phƣờng Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh 

 

47 300105664

2 

Công Ty CP Xây Dựng Hoàng Quân              571  Số 6, ngách 2/3, ngõ 7, đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, Phƣờng Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh 

48 300034091

8 

Công Ty TNHH Đức Hạnh              556  Thôn Thịnh Cƣờng, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh  

49 300029874

4 

Công ty TNHH Sơn Nguyệt              554  Khối 10, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh  

50 300172957

7 

Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Đức Tài              536  Số nhà 97, đƣờng 3/2, Phƣờng Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh  

51 300115909

1 

CÔNG TY CP  XÂY DỰNG 20.11              533  Số 8, đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh 

 

52 300149718

9 

Công Ty CP Khai Thác Vật Liệu Xây Dựng 568              519  (Nhà ông Lê Văn Thúy), tổ dân phố Nhân Thắng, Phƣờng Kỳ Phƣơng, Thị xã Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh 

53 300208077

5 

CÔNG TY CP XÂY LẮP DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

HOÀNG TÙNG 

             504  Nhà ông Hoàng Xuân Tùng, khối phố 6, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

 

54 300029876

9 

CÔNG TY TNHH  HÙNG HƢNG              503  (Nhà ông Lê Tiến Thông), tổ dân phố 8, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà 

Tĩnh 

 



 

55 300037307

8 

Công Ty Cổ Phần Vận Tải, Thƣơng Mại Và Xuất Nhập 

Khẩu Minh Nhật 

             503  Số 201 đƣờng Nguyễn ái Quốc, khối 2, Phƣờng Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh 

 

56 300042537

5 

Công Ty Cổ Phần Đại Phúc              455  Số 97 Đặng Dung, Phƣờng Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

57 290087487

9-001 

CN công ty CP đầu tƣ XD Dũng Hảo tại Hà tĩnh              440  Mỏ đá Rú Nấy, Xã Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh  

58 300037614

2 

Công Ty CP Khoáng Sản Mangan              427  Xóm 15, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh  

59 300038231

5 

Công Ty CP  Kinh Doanh Vật Liệu Và Xây Dựng Hà Tĩnh              398  Số 84 đƣờng Phan Đình Giót, Phƣờng Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

60 300181572

3 

CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ HÀ TĨNH 

             398  Tầng 5, tòa nhà Viettel Hà Tĩnh, số 16, đƣờng Xô Viết Nghệ T, Phƣờng Nguyễn Du, 

Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

61 300167318

7 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LƢƠNG KIẾM 

             345  (Thay đổi lần 2) tại nhà bà Trần Thị Ngân, tổ dân phố Hoành, Phƣờng Kỳ Liên, Thị xã Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh 

62 300178706

4 

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại 569              365  Tại nhà ông Nguyễn Văn Ngọc, Tổ dân phố Hoàng Trinh, Phƣờng Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh 

63 300202949

7 

Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Tâm Trƣờng Thịnh              364  (Nhà ông Nguyễn Xuân Trƣờng) khối 8, Thị trấn Hƣơng Khê, Huyện Hƣơng 

Khê, Hà Tĩnh 

 

64 300179186

4 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẾ BIẾN MITRACO              351  Tổ dân phố Đông Trinh, Phƣờng Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh  

65 031437810

6 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI 

THIÊN NGUYÊN 

             342  Số 08, đƣờng Nguyễn Xí, Phƣờng Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

66 300168899

4 

Công Ty TNHH Văn Dũng Toàn              318  Tại nhà ông Lê Văn Hảo, xóm 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh  

67 300150256

9 

Công Ty TNHH Thƣơng Mại Thạnh Minh              313  138, đƣờng Trần Phú, Phƣờng Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

68 300043298

2 

Công Ty TNHH An Tín              309  Số 95, Nguyễn Chí Thanh, Phƣờng Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

69 300086129

0 

CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẠI THÀNH              304  Số 90, Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh  

  Tổng cộng  102,358    


